Biểu số 4.07

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY VÀ LOẠI CHỦ NỢ

Thời kỳ báo cáo: 6 tháng

(Triệu USD)

	
	DƯ NỢ ĐẦU KỲ
	RÚT VỐN TRONG KỲ
	TRẢ GỐC TRONG KỲ
	TRẢ LÃI VÀ PHÍ TRONG KỲ
	DƯ NỢ CUỐI KỲ
	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

	
	Áp dụng tỷ giá tại thời điểm đầu kỳ
	Áp dụng tỷ giá của ngày giao dịch
	Áp dụng tỷ giá của ngày giao dịch
	Áp dụng tỷ giá của ngày giao dịch
	Áp dụng tỷ giá tại thời điểm cuối kỳ
	6=5-(1+2-3)
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	CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC
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	Trung Quốc
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	Phần Lan
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	Nhật Bản
	
	
	
	
	
	

	Liên bang Nga
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	ĐA PHƯƠNG
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	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
	
	
	
	
	
	

	CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
	
	
	
	
	
	

	CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN KHÁC
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